
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A Nguyễn Đình Thụ, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

800.000.000 VNĐ

03/09/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÁ NĂM CHÂU

4101411395

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Bán buôn đá, cát, sỏi; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và 
gỗ chế biến; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng)

4663(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại)

4669

3. Tái chế phế liệu 3830

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
((trừ dăm gỗ))

1629

6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng 
thông thường)

0810

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa)

4610

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng)

4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÁ NĂM CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM CHAU STONE CO., LTD
Tên công ty viết tắt: NAM CHAU STONE COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0984 161311 - 0909 339633
Email:

Fax:
Website:

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 ĐÀO 
QUANG 
CHUÂN

Xóm 5, Xã Đông 
Hoàng, Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

80.000.000 10,00 151253054

2 PHẠM 
NGỌC 
THANH 
TRÂM

286/2 đường Nơ Trang 
Long, Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

720.000.000 90,00 B4799481

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐÀO QUANG CHUÂN Nam

16/02/1978 Kinh Việt Nam

151253054
22/01/2010 Công an tỉnh Thái Bình

Xóm 5, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Xóm 5, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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